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Bảng 1. Thống kê số lượng bài báo khoa học của giảng viên cơ hữu đã công bố trong giai đoạn 2020-2024
	Đề tài khoa học
	Năm công bố
	Tổng

	
	 2020
	 2021
	2022
	2023
	2024
	

	Bài báo khoa học đăng tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus
	16
	17
	19
	43
	39
	134

	Bài báo khoa học đăng tạp chí nước ngoài
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	Bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước
	17
	13
	15
	8
	13
	66

	Báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị/hội thảo quốc tế
	0
	1
	1
	3
	1
	6

	Báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị/hội thảo trong nước
	3
	3
	0
	2
	3
	11

	
	37
	34
	35
	56
	56
	218



Bảng 2. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2020
	TT
GV
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo

	1
	1
	Hoang Thai, Chinh Thuy Nguyen, Loc Thi Thach, Mai Thi Tran, Huynh Duc Mai, Trang Thi Thu Nguyen, Giang Duc Le, Mao Van Can, Lam Dai Tran, Giang Long Bach, Kavitha Ramadass, C. I. Sathish & Quan Van Le
	 Characterization of chitosan/ alginate/lovastatin nanoparticles and investigation of their toxic effects in vitro and in vivo, Scientific Reports (SCIE, Q1). https://doi.org/10.1038/s41598-020-57666-8.

	2020
	WoS

	
	2
	Phạm Thị Hương, Lê Đức Giang, Nguyễn Hoa Du
	Xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học thí nghiệm các môn khoa học tự nhiên cho giáo viên trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục, số 471 (kỳ 1-2/2020), 52-56.

	2020
	Tạp chí trong nước

	2
	3
	Cao Cu Giac and Pham Ngoc Tuan 
	Compilation the Type of Exercise: “Using the Information from the Text” to Improve Reading Comprehension Skill in Teaching Chemistry in English at High School, American Journal of Educational Research. 2020, 8(4), 221-231. DOI: 10.12691/education-8-4-5.
http://pubs.sciepub.com/education/8/4/5/index.html
	2020
	Nước ngoài

	
	4
	Cao Cự Giác, Phan Hoài Thanh 
	Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông đối với môn Hoá học thông qua sử dụng phần mềm “Tra cứu kiến thức hoá học”. Tạp chí Giáo dục, Số 470 (Kì 2 – 1/2020), tr. 35-39
	2020
	Tạp chí trong nước

	
	5
	Nguyễn Thị Phượng Liên, Nguyễn Xuân Trường, Cao Cự Giác 
	Sử dụng bài tập tự học phần tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh, Tập 17 số 2 (2020), tr.235-253.
	2020
	Tạp chí trong nước

	
	6
	Cao Cự Giác, Phạm Ngọc Tuấn 
	Thiết kế bài tập điền từ rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hoá học bằng tiếng Anh ở trường Trung học phổ thông. HNUE Journal of Science, Educational Sciences. Vol 65, Iss. 4, pp. 197-209. DOI: 10.18173/2354-1075.2020-0070. http://stdb.hnue.edu.vn.

	2020
	Tạp chí trong nước

	
	7
	Cao Cự Giác, Nguyễn Hữu Nam 
	Thiết kế chủ đề giáo dục STEM “Làm phấn viết bảng từ vỏ quả trứng” nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học hoá học vô cơ trung học phổ thông. Tạp chí dạy và học ngày nay, Số kì 1 – 6/2020, tr. 45-48
	2020
	Tạp chí trong nước

	
	8
	Cao Cự Giác, Phạm Ngọc Tuấn 
	Thiết kế bài tập tính toán định lượng rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hoá học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 31 (7/2020), tr. 16-22
	2020
	Tạp chí trong nước

	4
	9
	Le T. Tam, Nguyen H. Du, Nguyen T.N. Linh, Nguyen T. Vuong, La D. Duong, Phan T.H. Tuyet, Nguyen T.H. Hoa, Nguyen Q. Thang, Sheshanath V. Bhosale, Le T. Lu, Tran D. Lam, 
	“Biological durability, cytotoxicity and MRI image contrast effects of chitosan modified magnetic nanoparticles”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology (SCIE), Q3, IF2017 1.354, Vol 20, No 9, pp 5338-5348, 2020. DOI: 1166/jnn.2020.17861.
	2020
	WoS/Scopus

	
	10
	T. Q. Hoa Nguyen, H. Quang Nguyen, T. H. Tuyet Phan, D. Quang Ho, N. Hoa Du, T. Tam Le, V. Thinh Pham, N. Huyen Duong.
	"A comparasion of photocatalytic activity between FeS2, Ni-doped FeS2 nanoparticles and un-doped FeS2/rGO composite", Journal of electronic materials, (SCI), Q2, IF2019 1.660, 2020.  DOI: https://doi.org/10.1007/s11664-020-08422-1
	2020
	WoS/Scopus

	
	11
	Lê T. Tâm, Nguyễn H. Du, Nguyễn T. N. Linh, Hồ Đ. Quang, Phan T. H. Tuyết, Lê T. Lư, Nguyễn H. Nam, Phạm T. Phong, Phạm H. Nam, 
	“Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu nano CoFe2O4@Ag cấu trúc lõi-vỏ, định hướng ứng dụng trong y sinh”, Tạp chí Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, 2020, Vol 58, 5e1,2, pp 97-103.
	2020
	Tạp chí trong nước

	6
	12
	Đậu Xuân Đức
	Recent Progress in the Synthesis of Benzo[b]thiophene
	2020
	WoS/Scopus

	
	13
	Đậu Xuân Đức
	Recent Achievement in the Synthesis of Benzo[b]furans
	2020
	WoS/Scopus

	
	14
	Đậu Xuân Đức
	Recent Achievement in the Synthesis of Thiophenes
	2020
	WoS/Scopus

	
	15
	Đậu Xuân Đức
	Recent Progress in the Synthesis of Pyrroles
	2020
	WoS/Scopus

	
	16
	Đậu Xuân Đức, Nguyễn Thị Nguyệt
	MICROWAVE-ASSISTED CLAISEN-SCHMIDT CONDENSATION BETWEEN ARYLMETHYL KETONES AND ARYL ALDEHYDES CATALYZED BY CU(OTF) 2 UNDER SOLVENT-FREE CONDITIONS: SYNTHESIS OF CHALCONES
	2020
	Tạp chí trong nước

	7
	17
	Mo Thi Nguyen, Cam Minh Le, Tuan Minh Nguyen, Hao Hoang Nguyen, Anwar-ul-Haq Ali Shah, Hung Van Hoang
	Synthesis and Characterization of CuMnOx-Bentonite as Efficient Catalyst for Oxidation of m-xylene
	2020
	WoS/Scopus

	8
	18
	Phan Thi Thuy  and Ninh The Son
	Antioxidant of Trans-Resveratrol: A Comparison between OH and CH Groups Based on Thermodynamic Views, Journal of Chemistry, https://doi.org/10.1155/2020/8869023
	2020
	WoS/Scopus

	
	19
	Phan Thi Thuy, Nguyen Van Trang and Ninh The Son
	Antioxidation of 2-phenylbenzofuran derivatives: structural-electronic effects and mechanisms, RSC Adv., 2020, 10, 6315–6332.
	2020
	WoS/Scopus

	
	20
	Ninh The Son, Phan Thi Thuy, Nguyen Van Trang
	Antioxidative Capacities of Stilbenoid Suaveolensone A and Flavonoid Suaveolensone B: A Detailed analysis of Structural-Electronic Properties and Mechanisms, Journal of Molecular Structure, 1224, 129025. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.129025.
	2020
	WoS/Scopus

	
	21
	Nguyen Tien Dung, Do Minh Thanh, Nguyen Thi Huong, Phan Thi Thuy, Nguyen Thi Hoan, Dinh Thi Mai Thanh, Nguyen Van Trang, Ninh The Son
	Quinolone and isoquinolone alkaloids: the structural-electronic effects and the antioxidant mechanisms, Struct. Chem., 31, pages2435–2450 (2020). Doi: 10.1007/s11224-020-01602-z.
	2020
	WoS/Scopus

	
	22
	Chinh Thuy Nguyen, Manh Quoc Vu, Thuy Thi Phan, Trung Quoc Vu, Quan An Vo, Giang Long Bach, Hoang Thai
	Novel pH‑Sensitive Hydrogel Beads Based on Carrageenan and Fish Scale Collagen for Allopurinol Drug Delivery, Journal of Polymers and the Environment (2020) 28:1795–1810.
	2020
	WoS/Scopus

	
	23
	Tran Ngoc Dung, Nguyen Van Trang, Tran Thi Thoa, Phan Thi Thuy, Dinh Thi Mai Thanh, Nguyen Thi Minh Hue,
	Theoretical study of structures and properties of some silole compounds, Vietnam J. Chem., 2020, 58(2), 212-220
	2020
	Tạp chí trong nước

	9
	24
	Nguyễn Thị Diễm Hằng, Cao Cự Giác, Lê Danh Bình
	Một số dạng bài tập đánh giá năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận PISA. Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam, số 33, tháng 9/2020. Tr35-42
	2020
	Tạp chí trong nước

	
	25
	Nguyễn Thị Diễm Hằng, Cao Cự Giác 
	Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên dạy học môn khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực”. Nxb Đại học Vinh, tr.142-147.
	2020
	HT trong nước

	10
	26
	Nguyễn Thị Lê, Lê Ngọc Duy , Trịnh Hiền Trung, Nguyễn sĩ Nguyên, Lê Việt Dũng, Trần Việt Hùng, Tống thị Thanh Vượng, Nguyễn Thảo Nguyên, Đinh Thị Huyền Trang, Lê Đình Chi, Lê Thị Kim Vân
	Xây dựng phương pháp xác định đồng thời Ginsenosid Rb1 và Ginsenosid Rg3 bằng HPLC trong tam thất chế biến, Tạp chí Dược liệu tập 25, số 04
	2020
	Tạp chí trong nước

	11
	27
	Hoàng Thị Hương Thảo, Trương Thị Bình Giang, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Dương Tuấn Hưng, Vũ Đức Lợi
	Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 25, số 3/2020, trang 21-26

	2020
	Tạp chí trong nước

	12
	28
	The Tam Le, Hoa Du Nguyen, Thi Ngoc Linh Nguyen, Thien Vuong Nguyen, Phan Thi Hong Tuyet, Thi Hai Hoa Nguyen, Quoc Thang Nguyen, Thu Ha Hoang, Tran Chien Dang,
 Bui Le Minh, Le Trong Lu, Duc Duong La, Sheshanath V. Bhosale, Dai Lam Tran
	Biological durability, cytotoxicity and MRI image contrast effects of chitosan modified magnetic nanoparticles, Journal of Nanoscience and Nanotechnology (SCIE). Vol 20, 2020. Sep 1; 20(9):5338-5348.
	2020
	WoS/Scopus

	
	29
	Nguyễn Thị Ngọc Linh, Ngô Đại Quang, Lê Thế Tâm, Ngô Thanh Dung, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Hoa Du, Phạm Hồng Nam, Nguyễn Hữu Quân, Lê Trọng Lư
	Hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu nano lai Fe3O4@Ag được chế tạo bằng phương pháp nuôi mầm.
Vietnam J. Chem., 2020, 58(6E12), 172-177

	2020
	Tạp chí trong nước

	
	30
	Lê Thế Tâm, Lê Đăng Quang, Bùi Thu Trang, Hoàng Đức Nghĩa, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Hoa Du, Hồ Đình Quang, Nguyễn Thị Hiền, Hồ Tú Cường
	Nghiên cứu khả năng ức chế nấm Colletotrichum và vi khuẩn Xanthomonas axopopdis gây bệnh thán thư và loét trên cam Vinh của hợp chất đồng (II) oleat.
Vietnam J. Chem., 58(6E12), 113-119
	2020
	Tạp chí trong nước

	
	31
	Hồ Đình Quang, Chu Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Nguyễn Hoa Du, Lê Thế Tâm
	Nghiên cứu chế tạo nano bạc- chitosan theo phương pháp bọc in-situ định hướng làm chế phẩm phòng bệnh trên cây trồng. Tạp chí khoa học -Trường Đại học Vinh, Tập 49 - Số 4A/2020, tr. 51-59
	2020
	Tạp chí trong nước

	13
	32
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	Đổi mới công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên, Tạp chí khoa học ĐH Vinh (International Conference)-978-604-923-526-9, p207-212.
	2020



	HT trong nước

	
	33
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua việc dạy học Hóa học ở trường THPT, Tạp chí khoa học ĐH Vinh (International Conference)-978-604-923-526-9, p295-304.
	2020
	

	15
	34
	V. T. K. Oanh, L. T. Tam, D. H. Doan, N. X. Truong, N. X. Ca, V. T. Thu, L. T. Lu, T. D. Lam
	PMAO-assisted thermal decompositon synthesis of high-stability ferrofluid based on magnetite nanoparticles for hyperthermia and MRI applications, Materials Chemistry and Physics, 245 (2020) 122762
	2020
	WoS/Scopus

	
	35
	L. T. Tam, N. H. Du, N. T. N. Linh, P. T. H. Tuyet, H. D. Quang, N. T. Vuong, L. T. T. Hiep, V. K. Oanh, L. D. Duong, Trong Lu Le, T. D. Lam  
	Facile fabrication of Fe3O4@poly(acrylic) acid-based ferrofluid with highly magnetic resonance imaging (MRI) contrast effect, Chemistryselect, 5, 12915-12923
	2020
	WoS/Scopus

	
	36
	L. T. Tâm, L. Đ. Quang, B. T. Trang, H. Đ. Nghĩa, N. T. T. Hương, N. H. Du, H. Đ. Quang, T. Đ. Lâm, H. T. Cường
	Nghiên cứu khả năng ức chế vi khuẩn xanthomomas axopopdis gây loét trên cam vinh của một số hợp chất đồng carboxylat, Tạp chí Hoá Học, 58, 6e1,2, 113-119

	2020
	Tạp chí trong nước

	
	37
	T. P. Chi, L. T. Tâm, H. T. L. Hằng, T. Đ. Thắng
	Tối ưu hóa điều kiện trích ly Anthocyanin từ vỏ hành tím (Allium Ascalonium L.) sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 16/2020, 26-35
	2020
	Tạp chí trong nước


Bảng 2. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2021
	TT
GV
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo

	1
	1
	Cong Nguyen Tien, Trung Vu Quoc, Dat Nguyen Dang, Giang Le Duc  and Luc Van Meervelt
	Synthesis and structure of (E)-N-(4-methoxyphen- yl)-2-[4-(3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl)phenoxy]- acetamide, Acta Crystallographica E77 (ESCI), 184–189. 
	2021
	WoS

	2
	2
	Cu Giac, C., & Ngoc Tuan, P
	The actual situation of practising reading skills in teaching chemistry in English at Vietnamese high school. International Journal of Education and Practice, 9(3), 468-486. https://doi.org/10.18488/journal.61.2021.93.468.486
	2021
	WoS/Scopus

	
	3
	Cao Cự Giác, Nguyễn Công Chung
	Xây dựng bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học môn khoa học tự nhiên. Tạp chí dạy và học ngày nay, Số kì 1 – 04/2021, tr. 41-43.
	2021
	Tạp chí trong nước

	4
	4
	P.T.H. Tuyet, L.T.T. Huong, P.K. Son, T. T. L. Anh, N.H. Du, L.T. Tam, B.T.T. Vi, L.T.M. Huong, T.T.H. Ha, H.P. Thu, 

	" Platinum (II) complexes and their nanoformulations: Prepration, characterization and cytotoxicity ", Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN), (Scopus/ESCI), Vol 12, Number 2, 2021.
	2021
	WoS/Scopus

	
	5
	Nguyen Hoa Du, Le The Tam, Nguyen Thi Ngoc Linh, Phan Thi Hong Tuyet, Ho Dinh Quang, Pham Hong Nam, 
	“Study on fabrication of Fe3O4@Au nanoparticles for Dual-Mode MR/CT Imaging Applications”, The 10th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, IWAMSN 2021.
	2021
	HT quốc tế

	5
	6
	Nguyễn Xuân Dũng, Phan Thị Minh Huyền
	Tổng hợp, đặc trưng và khả năng quang xúc tác của vật liệu nano spinel Co1-XZnxFe2O4 được tổng hợp bằng phương pháp đốt cháy, Tạp chí xúc tác và hập phụ Việt Nam, 10 (1S), 242-246
	2021
	Tạp chí trong nước

	6
	7
	Đậu Xuân Đức, Võ Công Dũng
	Recent Progress in the Synthesis of Isoxazoles
	2021
	WoS/Scopus

	
	8
	Đậu Xuân Đức, Nguyễn Văn Quốc
	Microwave-assisted, Copper-free Sonogashira Coupling Between Aryl Halides and Terminal Alkynes Using Recyclable Ionic Liquid and Catalyst
	2021
	WoS/Scopus

	
	9
	Đậu Xuân Đức, Trần Trung Hiếu, Hoàng Văn Trung, Trần Đình Thắng
	Limonoid and terpenoid compounds from melia dubia cav. in Nghe An
	2021
	Tạp chí trong nước

	
	10
	Đậu Xuân Đức
	Recent Achievement in the Synthesis of Aromatic Five-Membered Heterocycles Containing One Heteroatom
	2021
	WoS/Scopus

	
	11
	Đậu Xuân Đức, Nguyễn Thị Chung
	Recent Achievements in the Synthesis of Oxazoles
	2021
	WoS/Scopus

	
	12
	Đậu Xuân Đức
	Studies Towards the Synthesis of the Pyrido[1,2-a]azepine Alkaloids
	2021
	WoS/Scopus

	7
	13
	Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Mơ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Văn Tiến,
Nguyễn Hoàng Hào, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà
	Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu hấp phụ - xúc tác quang g-C3N4/diatomit ứng dụng xử lý chất màu hữu cơ Rhodamine B, Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, Tập 63, số 11, 35-41, 2021
	2021
	Tạp chí trong nước

	
	14
	Nguyễn Thúy Hằng, Phạm Thị Bé, Nguyễn Thị Kim Giang,
Nguyễn Hoàng Hào, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Thu Hà
	Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ 2,4-dichlorophenoxylacetic acid
trên carbon hoạt tính biến tính bởi Fe và Ag, Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, Tập 63, số 11, 2-6, 2021
	2021
	Tạp chí trong nước

	
	15
	Nguyễn Hoàng Hào, Đào Thị Tuấn, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm
	Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu cấu trúc dị thể MoS2/TiO2 ứng dụng làm xúc tác cho quá trình quang phân hủy 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – issue 3 (2021) 113-120
	2021
	Tạp chí trong nước

	8
	16
	Nguyen Van Trang, Phan Thi Thuy, Dinh Thi Mai Thanh, Ninh The Son
	 Benzofuran–stilbene hybrid compounds: an antioxidant assessment – a DFT study, RSC Adv., 2021, 11, 12971. https://doi.org/10.1039/D1RA01076J. 
	2021
	WoS/Scopus

	
	17
	Phan Thi Thuy, Nguyen Van Trang, Dau Xuan Duc, Ninh The Son

	 The antioxidative potential of benzofuran-stilbene hybrid derivatives: a comparison between natural and synthetic compounds, Structural, Chemistry volume 32, pages2271–2281 (2021). https://doi.org/10.1007/s11224-021-01802-1.
	2021
	WoS/Scopus

	
	18
	Phan Thi Thuy, Ninh The Son
	 The conversion of L-lysine into L-β-lysine: the role of 5′-deoxyadenosyl radical and water—a DFT study, Journal of Molecular Modeling (2021) 27:6. https://doi.org/10.1007/s00894-020-04639-3.
	2021
	WoS/Scopus

	
	19
	Phan Thi Thuy, Ninh The Son
	 Thermodynamic study on antioxidative action of cynandione A: a DFT approach, Structural Chemistry volume 32, pages1807–1817 (2021). https://doi.org/10.1007/s11224-021-01756-4.
	2021
	WoS/Scopus

	
	20
	Nguyen Trung Huy, Nguyen Van Trang, Nguyen Thi Xuyen, Cao Thi Hong,Vo Thi Kieu Anh, Vu Quoc Thai, Bui Van Cuong, Tran Thi Thanh Van,Nguyen Van Trang, Tran Dai Lam, Nguyen Thi Hoan, Phan Thi Thuy,Trinh Quang Dung
	STUDIES ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF APIGENIN, LUTEOLIN AND NEVADENSIN USING DFT, Vietnam Journal of Science and Technology 59 (1) (2021) 19-29. doi:10.15625/2525-2518/59/1/15472.
	2021
	Tạp chí trong nước

	9
	21
	Nguyễn Thị Diễm Hằng, Lê Danh Bình
	Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số 497, kỳ 1, 3/2021. Tr21-27
	2021
	Tạp chí trong nước

	
	22
	Nguyễn Thị Diễm Hằng, Lê Danh Bình
	Sử dụng bài tập tiếp cận PISA nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh ở trường trung học cơ sở. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Tập 18, Số 2 (2021). Tr342-357
	2021
	Tạp chí trong nước

	
	23
	Nguyễn T. Diễm Hằng, Nguyễn T.Lan Anh
	Xây dựng kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên lớp 6 – Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực, Trường Đại học Vinh. 2021, tr 40-50
	2021
	HT trong nước

	
	24
	Nguyễn T. Diễm Hằng
	Vận dụng dạy học dự án góp phần phát triển năng lực Khoa học tự nhiên cho học sinh Trung học cơ sở, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Dạy học Hoá học và Khoa học tự nhiên đáp ứng mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, Hội hoá học Nghệ An
	2021
	HT trong nước

	11
	25
	Hoàng Thị Hương Thảo, Trương Thị Bình Giang, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Dương Tuấn Hưng, Vũ Đức Lợi
	Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, tập 63, số 11ĐB, tháng 11/2021, trang 6--65

	2021
	Tạp chí trong nước

	
	26
	Trương Thị Bình Giang, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Dương Tuấn Hưng, Vũ Đức Lợi, Hoàng Thị Hương Thảo
	Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 26, số 2/2021, t rang 61-66


	2021
	Tạp chí trong nước

	12
	27
	Nguyen Thi Ngoc Linh, Le The Tam, Ha Minh Nguyet, Ngo Thanh Dung, Nguyen Hoa Du, Le Thi Thanh Tam, Pham Hong Nam, Nguyen Dinh Vinh, Nguyen Thien Vuong, Ngo Dai Quang, Le Trong Lu
	Combination of photothermia and magnetic hyperthermia properties of Fe3O4@Ag hybrid nanoparticles fabricated by seeded-growth solvothermal reaction.
Vietnam J. Chem., 2021, 59(4), 431-439. DOI: 10.1002/vjch.202000152
	2021
	SCOPUS

	
	28
	Nguyen Hoa Du, Le The Tam, Nguyen Thi Ngoc Linh, Pham Hong Nam, Phan Thi Hong Tuyet, Ho Dinh Quang, Nguyen Thien Vuong, Le Trong Lu, Tran Dai Lam
	Molecular Imaging Contrast Properties of Fe3O4-Au Hybrid Nanoparticles for Dual-Mode MR/CT Imaging Applications.
ChemistrySelect 2021, 6, 9389 –93.
doi.org/10.1002/slct.2021027
	2021
	WoS/Scopus

	
	29
	Hồ Đình Quang, Dương Thị Ngọc Hằng, Phan Thị Hải Yến, Trần Thị Ngọc Tú , Nguyễn Hoa Du, Lê Thế Tâm
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu graphene tấm nano định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường. 
Tạp chí khoa học- Trường Đại học Vinh, Tập 50 - Số 4A/2021, tr. 48-54.
	2021
	Tạp chí trong nước

	15
	30
	B. V. Cuong, L. T. Tam, N. T. Hong, P. T. Nam, H. V. Dinh, N. X. Xanh, T. Q. De, Thai Hoang, D. Q. Le, T. D. Lam
	Curcumin Removed Turmeric Oleoresin Nano-emulsion as A Novel Botanical Fungicide to Control Anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides) in Litchi, Green Processing and Synthesis, 10, 729-741
	2021
	WoS/Scopus

	
	31
	N. H. Du, L. T. Tam*, N. T. N. Linh, P. T. H. Tuyet, H. D. Quang, P. H. Nam, N. T. Vuong, L. T. Lu, T. L. Dai
	Molecular imaging contrast properties of Fe3O4-Au hybrid nanoparticles for dual-mode MR/CT imaging applications, Chemistryselect, 6, 9389-9398
	2021
	WoS/Scopus

	
	32
	Hung Dao, N. T. Vuong, N. T. Anh, D. T. Y. Oanh, H. T. Ha, L. T. Tam, T. P. Nguyen
	Acrylic polymer/TiO2 nanocomposite coatings: mechanism for photodegradation and solar heat reflective recovery, Journal of Materials Chemistry and Physics, 272 (2021) 124984
	2021
	WoS/Scopus

	
	33
	L. T. Tâm, N.T.N. Linh, P. H.  Nam, N. T.  Hùng, H. T. Phong, C. T. Trug, P. T. H. Tuyết, N. H. Du
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai từ-quang Fe3O4@Au cấu trúc lõi – vỏ, định hướng làm chất tương phản trong chẩn đoán y sinh, Báo cáo toàn văn tại hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ XII – SPMS 2021. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2022, tr 787-791. ISBN: 978-604-316-838-9.
	2021
	Hội thảo quốc gia

	
	34
	L. T. Tâm, N. H. Du, L. Đ. Quang, H. Đ. Quang, P. T. H. Tuyết, C. T. T. Dung, L. T. T. Hiệp, T. Q. Đệ
	Hoạt tính kháng nấm của chế phẩm nano phức hợp Ag-Cu@CS chế tạo bằng phương pháp bọc in-situ, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 10, 1S (2021), 24-30
	2021
	Tạp chí trong nước
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	1
	1
	Nguyen Huy Hung, Prabodh Satyal, Do Ngoc Dai, Le Thi Huong, Le Duc Giang, Le Thanh Hung, Vo Van Hoa, Tran Thu Hien, Vu Thi Hien & William N. Setzer 
	Chemical Constituents of the Leaf Essential Oil of Vitex axillariflora (Merr.) Bramley from Vietnam, Journal of Essential Oil Bearing Plants (SCIE,  Q2), 24:6, 1256-1259, 
DOI: 10.1080/0972060X.2021.2022001

	2022
	WoS

	
	2
	Nguyen Huy Hung, Vo Van Hoa, Tran Thu Hien, Parabodh Satyal, Vu Thi Hien, Le Duc Giang
	Pesticidal activities of premna mekongensis W.W.Sm. esential oil (EO) encapsulated microemulsions, Journal of Chemsitry and application, 60B, 282-285. 

	2022
	Tạp chí trong nước

	
	3
	Nguyen Huy Hung, Pham Minh Quan, Prabodh Satyal, Do Ngoc Dai, Vo Van Hoa, Ngo Gia Huy, Le Duc Giang, Nguyen Thi Ha, Le Thi Huong, Vu Thi Hien and William N. Setzer
	Acetylcholinesterase Inhibitory Activities of Essential Oils from Vietnamese Traditional Medicinal Plants, Molecules (SCIE, Q2, IF: 4,927), 27, 7092.
https://doi.org/10.3390/molecules27207092, (ISSN: 1420-3049)


	2022
	WoS

	
	4
	Le Thi Huong, Hoang Vinh Phu, Le Duc Giang, Dao Thi Minh Chau & Isiaka Ajani Ogunwande
	Antimicrobial Activity and Constituents of Essential Oils from the Leaves of Syzygium szemaoense Merrill & L.M. Perry and Syzygium corticosum (Lour.) Merr. & L.M. Perry grown in Vietnam, Journal of Essential Oil Bearing Plants (SCIE, Q2), 25 (6), 1289-1300.
https://doi.org/10.1080/0972060X.2022.2159542. (ISSN: 0976-5026)
	2022
	WoS

	
	5
	Nguyen Thanh Tung, Nguyen Trung Duc, Pham Thi Thu Ha, Le Duc Giang, Hoang Thi Van An and Ninh The Son
	A novel rice straw-butyl acrylate graft copolymer:synthesis and adsorption study for oil spill cleanup from seawater, Cellulose Chemistry and Technology (SCIE, Q3), 56(3-4), 461-470.
https://doi.org/10.35812/CelluloseChemTechnol.2022.56.39, (ISSN: 0576-9787)
	2022
	WoS

	
	6
	Nguyễn Mỹ Lộc, Cao Xuân Cường, Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Thị Chung, Lê Đức Giang
	Chế tạo và khảo sát khả năng hấp phụ ion Pb2+ của hạt gel chitosan, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 27 (3), 205-210.    
	2022
	Tạp chí trong nước

	2
	7
	Lê Thị Thu Hiệp, Cao Cự Giác, Lý Huy Hoàng 
	Khảo sát thực trạng năng lực thực hành thí nghiệm hoá học của sinh viên ngành Sư phạm Hoá học trường Đại học Vinh theo tiếp cận CDIO. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 01, Tập 18, tr. 55-62
	2022
	Tạp chí trong nước

	
	8
	Lê Thị Thu Hiệp, Lý Huy Hoàng, Cao Cự Giác 
	Phân tích thực trạng các năng lực thực hành thí nghiệm hoá học của sinh viên Sư phạm Hoá học theo tiếp cận CDIO qua việc khảo sát ý kiến chuyên gia. Tạp chí Đại học Vinh, Số 01/2022, Tập 51, tr. 40-51
	2022
	Tạp chí trong nước

	
	9
	[bookmark: _Hlk196429729]Cao Cự Giác, Lê văn Nam
	[bookmark: _Hlk196429752]Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh thông qua dạy học hoá học ở trường THPT. Tạp chí Dạy và học ngày nay. Số tháng 5/2022, tr.98-102
	2022
	Tạp chí trong nước

	4
	10
	Ke Son Phan, Thi Minh Nguyen, Xuan Thang To, Thi Thu Huong Le, Thanh Trung Nguyen, Kim Dang Pham, Phuong Ha Hoang, Thi Nham Do, Dinh Kim Dang, Thi Hong Tuyet Phan, Thi Thu Trang Mai and Phuong Thu Ha, 

	Allium sativum@AgNPs and Phyllanthus urinaria@AgNPs: a comparative analysis for antibacterial application, RSC Adv., 2022, 12, 35730. DOI: 10.1039/d2ra06847h
	2022
	

	6
	11
	Đậu Xuân Đức, Hồ Thị Lành
	MICROWAVE-ASSISTED, [BMIM]HSO 4 -CATALYZED SYNTHESIS OF TETRASUBSTITUTED IMIDAZOLES VIA FOUR-COMPONENT REACTION
	2022
	Tạp chí trong nước

	
	12
	Đậu Xuân Đức, Võ Công Dũng
	Microwave-assisted, [Bmim]HSO4-catalyzed the Friedländer Quinoline Synthesis of Quinoline Under Solvent-free Conditions
	2022
	WoS/Scopus

	
	13
	Đậu Xuân Đức, Nguyễn Thị Chung
	Recent Development in the Synthesis of Thiazoles
	2022
	WoS/Scopus

	
	14
	Đậu Xuân Đức, Nguyễn Văn Quốc
	Isolation, Bioactivities, and Synthesis of Lamellarin Alkaloids: A Review
	2022
	WoS/Scopus

	
	15
	Đậu Xuân Đức, Trần Trung Hiếu, Phan Thị Thùy, Trần Đình Thắng
	BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA QUẢ SU ỔI (Xylocarpus granatum) THU HÁI Ở VŨNG TÀU -VIỆT NAM THE LIMONOID AND OTHER COMPOUNDS FROM FRUIT OF Xylocarpus granatum
	2022
	Tạp chí trong nước

	
	16
	Tran Trung Hieu, Phan Thi Thuy and Dau Xuan Duc
	Isolation and bioactivities of Limonoids from Meliaceae family: A review, Current Organic Chemistry, 2022, 26, 1359-1430 (Q3).
	2022
	WoS/Scopus

	
	17
	Đậu Xuân Đức, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Hải Nam, Trần Đình Thắng
	Isolation and structure determination of compounds from ethyl acetate extract of Chukrasia tabularis
	2022
	Tạp chí trong nước

	
	18
	Đậu Xuân Đức
	Microwave-Assisted, [Bmim]PF 6 -Catalyzed Synthesis of Benzoxazoles Under Solvent-free Conditions
	2022
	WoS/Scopus

	7
	19
	Pham Thi Be, Nguyen Hoang Hao, Nguyen Thi Kim Giang,
Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha.
	Theoretical Insight into the Adsorption
of Dichlorodiphenyltrichloroethane on Titanium Dioxide Supported on Graphitic Carbon Nitride, Russian Journal of Physical Chemistry A, 2022, Vol. 96, No. 10, pp. 2232–2237
	2022
	WoS/Scopus

	8
	20
	Nguyen Van Trang, Duy Quang Dao, Pham Vu Nhat, Phan Thi Thuy, Minh Tho Nguyen, (2022)
	A Cluster Model for Interpretation of Surface-Enhanced Raman Scattering of Organic Compounds Interacting with Silver Nanoparticles, Practical Aspects of Computational Chemistry V, Springer Nature Switzerland AG.
	2022
	WoS/Scopus

	
	21
	Dao Thi Thao Linh, Phan Thi Thuy, Giang Thi Phuong Ly, Ngo Tuan Cuong,Nguyen Thi Minh Hue, (2022)
	A theoretical investigation of the adsorption capacities of HCHO, HCOOH, CH3OH on M4 clusters (M = Au, Pd, Pt), Vietnam J. Chem., 2022, 60(3), 354-361, DOI: 10.1002/vjch.202100109.
	2022
	WoS/Scopus

	
	22
	Thuy Thi Phan, Linh Thao Thi Dao, Ly Phuong Thi Giang, Hue Minh Thi Nguyen, (2022),
	Mechanistic insights into the dehydrogenation of formaldehyde, formic acid and methanol using the Pt4 cluster as a promising catalyst, Journal of Molecular Graphics and Modelling, 111, 108096.
	2022
	WoS/Scopus

	
	23
	Le Thi Tu Anh, Ninh The Son, Nguyen Van Tuyen, Phan Thi Thuy, Pham Minh Quan, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thanh Tra,
	 Antioxidative and α‑glucosidase inhibitory constituents of Polyscias guilfoylei: experimental and computational assessments, Molecular Diversity volume 26, pages229–243 (2022). https://doi.org/10.1007/s11030-021-10206-6.
	2022
	WoS/Scopus

	
	24
	Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Đức Trung, Trần Thị Thoa, Phan Thị Thùy,
	 Nghiên cứu lý thuyết động học phản ứng giữa etanol với gốc tự do formyl, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 1 (2022) 38-43, https://doi.org/10.51316/jca.2022.006.

	2022
	Tạp chí trong nước

	9
	25
	Nguyễn T. Diễm Hằng
	Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược tổ chức dạy học nội dung “Vẽ cấu trúc phân tử” (Chuyên đề học tập Hoá học 10) nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh, Tạp chí giáo dục, số 22/2022, tr.7-13
	2022
	Tạp chí trong nước

	10
	26
	Dinh Thi Huyen Trang, Pham Hung Viet, Duong Hong Anh, Bui Huu Tai, Ngo Quoc Anh, Nguyen Xuan Nhiem and Phan Van Kiem,
	Lignans and Other Compounds from the Roots of Pandanus tonkinensis with Their Lipid Peroxidation Inhibitory Activity, Natural Product Communications, 17(4), pp 1-5. Doi: 10.1177/1934578X221088372
	2022
	WoS/Scopus

	
	27
	Đinh Thị Minh, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Văn Hiệp, Đặng Văn Cường, Đỗ Thị Hồng Khánh, Đinh Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Lý,
	Nghiên cứu sàng lọc tác dụng một số cao chiết dược liệu trên mô hình ruồi dấm chuyển gen SNCA mang kiểu hình bênh Parkinson, Tạp chí Dược liệu tập 27,số 05/2022.
	2022
	Tạp chí trong nước

	11
	28
	Trương Thị Bình Giang, Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Hoàng Thị Hương Thảo
	Hội nghị quốc tế: Hội nghị phân tích Việt Nam lần thứ 7, Analytica VN, trang 303-311

	2022
	HT quốc tế

	
	29
	Trương Thị Bình Giang, Đinh Thị Trường Giang
	Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T-27 số 3/2022, trang 59-65

	2022
	Tạp chí trong nước

	
	30
	Trương Thị Bình Giang, Đinh Thị Trường Giang
	Tạp chí Hóa học và ứng dụng, 
Số 3(62)/9-2022, trang 15-20.

	2022
	Tạp chí trong nước

	13
	31
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	Sử dụng hệ thống bài tập Hóa học liên quan đến vấn đề thực tiễn kết hợp với mô hình lớp học đảo ngược nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học trực tuyến, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Tập 18, số 7, p29-34.
	2022
	Tạp chí trong nước

	15
	32
	L. T. Tam, N. T. N. Linh, N. H. Du, P. T. H. Tuyet, L. D. Giang, P. H. Nam, H. T. Phong, N. T. Q. Hoa, L. T. Lu, T. D. Lam
	Multimodal Imaging Contrast Property of Nano Hybrid Fe3O4@Ag Fabricated by SeedGrowth for Medicinal Diagnosis, Chemistryselect, 7(25) e202201374
doi.org/10.1002/slct.202201374
	2022
	WoS/Scopus

	
	33
	L. T. Tam, T. B. H. Hoang, P. D. A. Khang, V. V. Duc, H. D. Quang, N. H. Du, L. D. Duong
	Room temperature-sintering conductive ink fabricated from oleic-modified graphene for the flexible electronic devices, Chemistryselect, 7(4), e202104249
doi.org/10.1002/slct.202104249
	2022
	WoS/Scopus

	
	34
	L. T. Dat, Luu Huu Nguyen, T. T. N. Nha, N. H. Nam, L. T. Tam, N. X. Truong, Van Quynh Nguyen, P. T. Phong, P. H. Nam
	Dependence of specific absorption rate on concentration for Fe3O4 nanoparticles: from the prediction of Monte Carlo simulations to experimental results, Journal of Nanoparticle Research, 24:214, (2022)
	2022
	WoS/Scopus

	
	35
	L. T. Tâm, N. H. Du, B. T. Trang, H. Đ. Nghĩa, H. Đ. Quang, T. Q. Đệ, L. Đ. Quang
	Hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của hợp chất đồng (II) citrat, định hướng làm chế phẩm phòng bệnh trên cây trồng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam Series B, 64(11) 11.2022
	2022
	Tạp chí trong nước
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	Tran Trung Hieu, Dau Xuan Duc, Nguyen Ngoc Hieu, Nguyen Duc Danh, Nguyen Hoang Tuan, Hoang Van Trung, Tran Dinh Thang, Le Duc Giang
	Chemical Composition of the Volatile Oil from the Leaves of Kaempferia champasakensis Picheans. & Koonterm. (Zingiberaceae), Journal of Essential Oil Bearing Plants (SCIE, Q2), 
https://doi.org/10.1080/0972060X.2022.2161325 (ISSN: 0976-5026).
	2023
	WoS

	
	2
	Nguyen Huy Hung, Pham Minh Quan, Do Ngoc Dai, Prabodh Satyal, Le Thi Huong, Le Duc Giang, Le Thanh Hung, William N. Setzer
	Environmentally-Friendly Pesticidal Activities of Callicarpa and Karomia Essential Oils from Vietnam and Their Microemulsions, Chemistry & Biodiversity, (SCIE, Q2).
https://doi.org/10.1002/cbdv.202200210  (ISSN: 1612-1880).
	2023
	WoS

	
	3
	Hieu T. Tran, Nhan D. Le, Hang T.T. Tran, Thu-Hang T. Tran, Men T. Ngo, Vy T.H. Nguyen, Khoa D. Nguyen, Danh Vu, Chen V. Tran, Giang D. Le 
	Chemical Composition, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Essential Oils Extracted from the Fresh and Dried Seeds of Lanxangia tsao-ko grown in Nghe An, Vietnam, Tropical Journal of Natural Product Research (Scopus, Q4), 7(2), 2426-2431.

http://.www.doi.org/10.26538/tjnpr/v7i2.20;  ISSN: 2616-0692

	2023
	Scopus

	
	4
	Hieu Tran-Trung, Le Duc Giang, Dinh Thi Huyen Trang, Nguyen Thi Giang An, Nguyen Ngoc Hieu, Danh C Vu, Trang H.D Nguyen, Hien Nguyen-Thi-Thu, Hoang Van Trung
	Chemical Examination and Antimicrobial Activity of Essential Oils from the Leaves and Rhizomes of Meistera caudata Šída f. & Škorničk. (Zingiberaceae), Journal of Biologically Active Products from Nature (ESCI, Q3), 13 (1), pp 68 – 75. 
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